
DANH SÁCH CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng số ……/QĐ-SXD ngày ……tháng 10 

năm 2022 của Sở Xây dựng) 

STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

1 
Ngô Quốc 

Bảo 
15/12/1992 035092004892 

Tổ dân phố Thá, 

Liêm Chính, thành 

phố Phủ Lý, Hà Nam 

Đại học xây 

dựng 

Kỹ sư - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng; III 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn) 

III 

2 
Trần Mạnh 

Đại 
18/7/1990 036090021895 

Tổ 5, Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Trường đại 

học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư -Xây 

dựng cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

giao thông (đường bộ) 
III 

3 Vũ Thị Diệu 13/2/1991 035191013474 

Thôn Sọng Nội Lẻ, 

Liêm Sơn, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Kỹ Sư-Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình   

( kết cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, silo)  

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng-công 

nghiệp; 

III 

4 
Nguyễn Tiến 

Dũng 
16/11/1992 035092004470 

Trần Hưng Đạo, 

thành phố Phủ Lý, Hà 

Nam 

Đại học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư - kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ) 

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

5 
Trần Thị 

Giang 
5/5/1988 034188001738 

Phường Quang 

Trung, Phủ Lý, Hà 

Nam 

Đai học 

Thủy Lợi 

Kỹ sư-công 

trình thủy lợi 
Định giá xây dựng III 

6 Lê Văn Hải 30/7/1987 035087002038 

Phường Quang 

Trung, Phủ Lý, Hà 

Nam 

Đại học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ Sư-Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình   

( kết cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, silo)  

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng  
III 

7 
Phạm Thị Thu 

Hằng  
20/7/1981 035181002117 

Thôn 5 xã Phù Vân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư - kỹ thuật 

xây dựng 
Định giá xây dựng III 

8 
Vũ Minh 

Hiệp 
11/9/1987 035087005416 

Thôn Ma Não, Ngọc 

Sơn, Kim Bảng 

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội 

Kỹ sư - xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình   

( kết cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, silo)  

II 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp 

II 

9 
Đỗ Công 

Hinh 
28/3/1992 035092004639 

Thôn An Tập, thị trấn 

Bình Mỹ, huyện Bình 

Lục 

Đai học Xây 

dựng 

Kỹ Sư-kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng-công 

nghiệp   

III 

10 
Nguyễn Mạnh 

Hùng 
19/07/1983 035083003533 

Kiện Khê, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Đại học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư- Xây 

dựng cầu đường 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ); 

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

11 Đỗ Huy Hùng 20/6/1981 035081012048 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Đại học 

Kiến trúc 

Kỹ sư-Xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

(đường bộ); 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình  Hạ tầng kỹ thuật  

(trừ công trình xử lý chất 

thải rắn) 

II 

12 
Nguyễn 

Thanh Hưng 
20/6/1986 035086003581 

Trạm khê, Chân Lý, 

Lý Nhân, Hà Nam 

Đại học kiến 

trúc  

Kiến trúc Sư-

Quy hoạch đô 

thị 

Lập thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
II 

13 Lê Duy Hưng 28/12/1993 0168519220 
Tân Sơn, Kim bảng, 

Hà Nam 

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Kỹ sư -Kỹ thuật 

Xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ) 

III 

14 
Trần Quốc 

Hưng 
24/11/1976 035076004233 

Tổ 5, thị trấn Quế, 

Kim Bảng, Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư - xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp 

II 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ) 

II 

15 
Phan Thị 

Hường 
24/5/1995 036195017868 

Xóm Đông, Thành 

Lợi, Vụ Bản, Nam 

Định 

Đại học kiến 

trúc Hà Nô 

Kỹ sư-Cấp thoát 

nước 

Thiết kế cấp- thoát nước 

công trình;  
II 

Thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) 

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

16 Lê Thị Hường 27/3/1996 035196007260 
Xã Liêm Thuận, 

Thanh Liêm, Hà Nam 

Đại học kiên 

Trúc Hà Nội 

Kỹ sư-Kỹ thuật 

đô thị 

Thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước) 

III 

17 
Dương Thị 

Hưởng 
25/8/1995 168561687 

Thôn Điền xá, xã Văn 

Xá, huyện Kim Bảng, 

tỉnh Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư-Kinh tế 

Xây dựng 
Định giá xây dựng III 

18 
Phạm Văn 

Huy 
24/02/1989 035089008544 

Thanh Hương, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

Đại học 

Kiến trúc 

Kỹ sư - xây 

dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

Định giá xây dựng III 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

(đường bộ); 

III 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp 

III 

19 
Nguyễn Thị 

Huyên 
6/11/1995 035195008296 

Thôn Ba Làng, Thanh 

Phong, Thanh Liêm, 

Hà Nam 

Đại học kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư - Cấp 

thoát nước 

Thiết kế cấp - thoát nước 

công trình 
III 

Định giá xây dựng III 

Thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp, 

thoát nước);  

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

20 
Lưu Thị Hồng 

Khánh 
23/10/1997 035197001889 

Tổ dân phố Quang 

Ấm, Phường Lam Hạ, 

TP Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

  
Kỹ sư-Kinh tế 

Xây dựng 
Định giá xây dựng III 

21 Trần Hữu Lợi 26/9/1984 035084002114 

Xã Tiến Thắng, 

huyện Lỹ Nhân, tỉnh 

Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư-Xây dựng 

công trình 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình phục vụ 

nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi) 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông  

(đường bộ); 

III 

22 
Phạm Ngọc 

Long 
19/6/1988 001088034231 

Xóm 8, Yến Vỹ, 

Hương Sơn, Mỹ Đức, 

Hà Nội 

Đại học Xây 

dựng 
Kiến Trúc Sư 

Lập thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
III 

23 
Tống Minh 

Luân 
16/8/1975 036075027714 

Tổ mễ Nội, Liêm 

Chính, thành phố Phủ 

Lý 

Trường đại 

học thủy lợi 

Kỹ Sư-kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

 Giám sát công tác xây 

dựng công trình dân dụng 

và hạ tầng kỹ thuật (trừ 

công trình xử lý chất thải 

rắn); 

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

24 
Nguyễn Đức 

Mạnh 
31/8/1988 035088005321 

Tô Vĩnh Diện, Thanh 

Châu, Phủ Lý, Hà 

Nam 

Đại học 

Lương Thế 

Vinh 

Kỹ sư-Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp 

Định giá xây dựng II 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng  công trình dân dụng - 

công nghiệp;  

II 

25 
Hoàng Công 

Minh 
4/10/1996 035096002372 

Thôn Đồng Lạc, 

Đồng Hóa, Kim Bảng 

Địa học Xây 

dựng 

Kỹ Sư-Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp 

III 

26 
Nguyễn Văn 

Minh 
6/1/1989 035089003784 

Phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ Sư-kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng-công 

nghiệp   

III 

27 
Phạm Minh 

Ngọc 
30/7/1980 035080011567 

Tổ 4 phường Minh 

Khai, thành phố Phủ 

Lý 

Đại học kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ sư-Xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dung-công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

(trừ công trình xử lý chất 

thải rắn); 

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ)  

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

28 
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn 
17/6/1995 035195007113 

Xã Thi Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam 

Học Viện 

Hậu cần 

Kỹ sư - kỹ thuật 

xây dựng 

Thiết kế kết cấu công trình   

(kết cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, silo)  

III 

29 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
21/10/1985 035185001889 

Xóm 1 Phú Trương, 

xã Chân Lý, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà 

Nam 

Đại học kiến 

trúc thành 

phố Hồ chí 

Minh 

Kỹ Sư- kỹ thuật 

Xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng- công 

nghiệp 

III 

30 
Đinh Hồng 

Phong 
4/1/1986 37086005686 

Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Trường đại 

học Lương 

Thế Vinh 

Kỹ sư - dân 

dụng và công 

nghiệp 

'Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp;  

III 

31 
Nguyễn Lâm 

Phong 
5/6/1984 035084000894 

Phường Yên Bắc, thị 

xã Duy Tiên, Tỉnh Hà 

Nam 

Đại học kiến 

trúc Hà Nội 

Kỹ Sư-Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Thiết kế kết cấu công trình  

( kết cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, silo)  

II 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng - công 

nghiệp 

III 

32 
Đào Văn 

Quyết 
5/2/1986 035086011211 

Thanh Nguyên, 

Thanh Liêm, Hà Nam 

Trường đại 

học Lương 

Thế Vinh 

Kỹ sư-kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ);  

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi);  

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

33 
Trần Xuân 

Quyết 
29/4/1985 036085027029 

Thôn 1, xã Phù Vân, 

thành phố Phủ Lý, 

tỉnh Hà Nam 

Đại học Mỏ 

Địa Chất 

Kỹ sư - Khai 

thác mỏ 
Định giá xây dựng; III 

34 
Nguyễn Cao 

Sơn 
8/5/1980 035080010216 

Tổ dân phố Lã, thị 

trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ Sư- Công 

trình trên sông-

nhà máy thủy 

điện 

Quản lý dự án đầu tư  xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn);  

III 

Quản lý dự dự án đầu tư 

xây dựng công trình giao 

thông (đường bộ) 

III 

35 
Nguyễn Mạnh 

Sơn 
7/6/1987 035087003360 

Tổ 3, Lê Hồng 

Phong, Phủ Lý, Hà 

Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư-Xây dựng 

cảng, đường 

thủy 

Định giá xây dựng II 

36 
Nguyễn Như 

Sơn 
8/10/1992 035092012434 

Nhật Tân, Kim Bảng, 

Hà Nam 

Đại học 

công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Kỹ sư - Kinh tế 

xây dựng 
Định giá xây dựng III 

37 
Phạm Thanh 

Sơn 
12/1/1987 035087000852 

Liêm cần, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Đại học 

Thủy lợi 

Kỹ sư-Công 

nghẹ kỹ thuật 

xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi);    

III 

38 
Phạm Thị 

Thanh 
12/11/1984 030184006410 

Xóm 13, xã Đồng 

Hóa, Kim Bảng Hà 

Nam 

Đại học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư-Xây dựng 

cầu đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

(đường bộ) 

II 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

39 
Đỗ Văn 

Thành 
5/2/1992 035092013424 

Thị trấn Tân Thanh, 

huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam 

Đại học 

Thủy lợi 

Kỹ sư-Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng 

'Giám sát công tác xây 

dựng công trình giao thông 

(đường bộ);  

III 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi); 

III 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

(đường bộ) 

III 

 Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp;  

III 

40 
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
16/8/1991 035191011767 

Thôn 4, xã Vũ Bản, 

huyện Bình Lục, tỉnh 

Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ Sư -Kinh Tế 

Xây dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng-

công nghiệp; 

III 

Định giá xây dựng III 

41 
Nguyễn Thị 

Thuyên 
21/6/1986 024186001300 

Thôn Hoàn Dương, 

xã Mộc Bắc, TX Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 

Học viện kỹ 

thuật quân 

sự 

Kỹ sư-Xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng-công 

nghiệp   

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

42 Đỗ Đăng Tính 16/2/1985 035085011256 

Hoàng Thượng, 

Hoàng Đông, Duy 

Tiên, Hà Nam 

Đại học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ sư-Xây dựng 

cầu đường 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

(Đường bộ) 

III 

43 Vũ Duy Toàn 28/6/1992 036092002282 

Xóm Đông, Thành 

Lợi, Vụ Bản, Nam 

Định 

Đại học giao 

thông vận 

tải 

Kỹ Sư-Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Thiết kế xây dựng công 

trình giao thông (đường bộ) 
II 

44 
Nguyễn Minh 

Trí 
4/6/1991 035091011560 

Thôn Vĩnh Tứ, An 

Lão, Bình Lục, Hà 

Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư-kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Định giá xây dựng; III 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng - 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (trừ công trình xử lý 

chất thải rắn); 

III 

45 
Chu Đình 

Trinh 
2/2/1982 035082000425 

Xã Bối cầu, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà 

Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư- Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình  hạ tầng kỹ thuật 

(trừ công trình xử lý chất 

thải rắn) 

III 

46 
Nguyễn 

Thanh Tuân 
18/4/1989 035089012515 

Thôn Mạc, xã Tiên 

Tân, thành phố Phủ 

Lý, tỉnh Hà Nam 

Cao đẳng 

xây dựng số 

1 

Cử nhân-Công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng- công 

nghiệp   

III 

47 
Đinh Quang 

Tuấn 
16/8/1994 035094000337 

Thôn Nham Tràng, 

Thanh Tân, Thanh 

Liêm, Hà Nam 

Đại học giao 

thông Vận 

Tải 

Kỹ sư-Kỹ thuật 

Xây dựng  

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng- công 

nghiệp   

III 



STT Họ và tên Năm sinh CMTND/CCCD Địa chỉ thường trú 
Cơ sở đào 

tạo 

Trình độ 

chuyên môn 
Lĩnh vực cấp Hạng 

48 
Đào Văn 

Tuấn 
22/1/1990 035090003869 

Thôn Mỹ Hưng, 

Nhân Mỹ, Lý Nhân, 

Hà Nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư - Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ) 

III 

49 
Đỗ Thanh 

Tùng 
20/11/1982 035082001181 

Xã Thanh lưu (nay là 

thị trấn tân Thanh), 

huyện Thanh Liêm 

Đại học 

Kiến Trúc 

Kỹ sư - xây 

dựng Dân dụng   

Công nghiệp 

Định giá xây dựng II 

50 
Khương Văn 

Tuyền 
30/08/1982 036082009422 

Tổ 12, phường Trần 

Hưng Đạo, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà nam 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ sư-kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng-công 

nghiệp; 

III 

51 
Phạm Văn 

Vinh 
22/2/1995 035095003026 

Thôn Chảy,  Liêm 

Thuận, Thanh Liêm, 

Hà Nam 

Đại học 

Kiến trúc hà 

nội 

Kỹ sư - Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Thiết kế kết cấu công trình   

( kết cấu dạng nhà, cột, trụ, 

tháp, bể chứa, silo)  

III 

52 
Nguyễn 

Quang Vinh 
19/10/1978 035078010184 

Thôn 4, tái kênh, 

Đinh Xá Phủ Lý 

Đại học Xây 

dựng 

Kỹ Sư-Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp 

Giám sát công tác xây dựng  

công trình dân dụng - công 

nghiệp 

III 

53 Lê Xuân Vinh 24/10/1994 035094002442 

Phường Lương 

Khánh thiện, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

Đại học 

công nghệ 

giao thông 

vận tải 

Kỹ sư-Kỹ thuật 

công nghệ kỹ 

thuật giao thông 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông 

(đường bộ); 

III 
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